
CĐ QT KHÁCH SẠN K15A+B+C+D CĐ HƯỚNG DẪN K15A+B+C 
CĐ QTNHDV ĂN UỐNG

  K13A+B 
CĐ QT DV LỮ HÀNH K12A+B+C+D 

Môn thi Di tích và danh thắng QN (VĐ) Quản trị CBMA  (VĐ)

Thời gian

K15A: từ 08h00 (phòng Zoom 1)

K15B: Từ 13h30  (phòng Zoom  1)

K15C: từ 08h00  (phòng Zoom  2)

K13A: Từ 08h00

K13B: Từ 13h30

Thông tin 

phòng thi

Phòng 1 ID: 6070424708

 Mật khẩu:1982

 CBCT1.ThS. Nguyễn T.Thu Huyền; 

 CBCT2: ThS. Phạm Bình Quảng.

 Phòng 2  ID: 3778577695

 Mật khẩu: 1986

 CBCT1. ThS. Hà Thị Hương (0919764759)

 CBCT2.ThS. Bùi Thu Thủy

ID: 7864477108

 Mật khẩu: 848323

 CBCT1. ThS Phùng Thị Vân Trang: 0912.848.323

 CBCT2. ThS Mạc Thị Mận: 0985.168.752

Môn thi KTCBMA Quảng Ninh (Quay Clip)

Thời gian Thời gian nộp bài: 16/6/2021

Thông tin 

phòng thi

CBCT1. ThS. Lại Văn Đoàn

 CBCT2. ThS Mạc Thị Mận

Môn thi
Kỹ thuật CBMA Tráng miệng 

(Quay Clip)
Anh CN (VĐ)

Thời gian Thời gian nộp bài: 17/6/2021

K12A: từ 08h00 (phòng Zoom 1)

K12B: Từ 13h30  (phòng Zoom  1)

K12C: từ 08h00  (phòng Zoom  2)

K12D: Từ 13h30  (phòng Zoom  2)

Thông tin 

phòng thi
 CBCT1. ThS. Phùng Thị Vân Trang: 0912.848.323

 CBCT2. ThS Phạm Xuân Tùng: 0984. 338.386

Zoom. ID1: 499 547 2019, Passcode: x39Xk1 

Nguyễn Vân Anh & Vương Kim Minh  

Zoom ID2: 9634545564, Passcode: 1234

Trần Thị Chung & Nguyễn T Thanh Huyền

 

Zoom ID3: 5064701790, passcode: a3SYQ4

Đỗ Thị Xuân 


Môn thi
Anh CN

(VĐ)

Hướng dẫn tham quan theo tuyến

 du lịch (Quay Clip)
Tổ chức sự kiện  (VĐ)

Giáo dục QP-AN 

(Bài tập lớn và báo cáo kết quả)

Thời gian

K15A: từ 08h00 (phòng Zoom 1)

K15B: Từ 13h30  (phòng Zoom  1)

K15C: từ 08h00  (phòng Zoom  2)

K15D: Từ 13h30  (phòng Zoom  2)

Hạn ngày nộp Clip 18/6/2021

K13A: từ 08h00 ngày 18/6/2021

K13B: từ 13h30 ngày 18/6/2021

SV gửi bài tập lớn vào ngày 15/6/2021, báo cáo kết 

quả ngày 18/6/2021

K12A: từ 08h00 (phòng 1)

K12B: Từ 08h00 (phòng 2)

K12C: từ 13h30 (phòng 1)

K12D: Từ 13h30 (phòng 2)Thứ 6 Ngày 

18/06/2021

Thứ 3 ngày 

15/06/2021

Thứ 4 Ngày 

16/06/2021

Thứ 5 Ngày 

17/06/2021

LỊCH THI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2020 -2021

CÁC LỚP CAO ĐẲNG NĂM 2 (CÁC MÔN THI TRỰC TUYẾN)

                          LỚP

THỜI GIAN
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CĐ QT KHÁCH SẠN K15A+B+C+D CĐ HƯỚNG DẪN K15A+B+C 
CĐ QTNHDV ĂN UỐNG

  K13A+B 
CĐ QT DV LỮ HÀNH K12A+B+C+D 

                          LỚP

THỜI GIAN

Thông tin 

phòng thi

Zoom. ID1: 499 547 2019, Passcode: x39Xk1

Nguyễn Vân Anh & Vương Kim Minh 

Zoom ID2: 9634545564, Passcode: 1234

Trần Thị Chung & Đỗ Thị Xuân

Phòng 1

 ID: 3778577695

 Mật khẩu: 1986

  CBCT1. Th.S Hà Thị Hương, 

 CBCT2. ThS.Phạm Bình Quảng

 Phòng 2

 ID: 6070424708

 Mật khẩu: 1982

 CBCT1. ThS .Nguyễn T.Thu Huyền, 

 CBCT2. ThS.Bùi THu THủy

ID:8504106888

 Mật khẩu: 123456789

 CBCT1: ThS Nguyễn Thị Kim Thanh,(0912291599)

 CBCT2: ThS. Hà Thị Phương Lan   (0869886166)

Phòng 1: https://meet.google.com/jpv-ygga-vsm

CBCT1- PHẠM VĂN HOÀNG

CBCT2- NGUYỄN VĂN ANH

Phòng 2:

CBCT1-NGUYỄN THẾ ANH

CBCT2-PHẠM HUY CÔNG

Môn thi Giáo dục QP-AN (Bài tập lớn và báo cáo kết quả) Hướng dẫn tham quan tại điểm (Quay Clip)

Thời gian

SV gửi bài tập lớn vào ngày 18/6/2021, báo cáo kết quả 

ngày 21/6/2021

K15A: từ 08h00 (phòng 1)

K15B: Từ 08h00 (phòng 2)

K15C: từ 13h30 (phòng 1)

K15D: Từ 13h30 (phòng 2)

Hạn nộp  clip về ngày 21/6/2021

Thông tin 

phòng thi

Phòng 1: https://meet.google.com/jpv-ygga-vsm

CBCT1- PHẠM VĂN HOÀNG

CBCT2- NGUYỄN VĂN ANH

Phòng 2:

CBCT1-NGUYỄN THẾ ANH

CBCT2-PHẠM HUY CÔNG

 CBCT1. ThS. Phạm Bình Quảng, 

 CBCT2. ThS. Nguyễn T.Thu Huyền. 

 CBCT1. ThS. Hà Thị Hương, 

 CBCT2. ThS. Bùi Thu Thủy

Môn thi NV Nhà hàng 2 (Quay Clip) Giáo dục QP-AN (Bài tập lớn và báo cáo kết quả)

Thời gian Nộp bài ngày 22/06/2021

SV gửi bài tập lớn vào ngày 18/6/2021, báo cáo kết quả 

ngày 22/6/2021

K15A: từ 08h00 (phòng 1)

K15B: từ 08h00 (phòng 2)

K15C: từ 13h30 (phòng 1)

Thông tin 

phòng thi




 CBCT1. ThS. Lê Minh Thủy (0985.315.888)

  CBCT2. Phạm Thị Lan Phượng (0834.588.092)

 CBCT1. Trần Thị Phương Thảo(0943582666)

 CBCT2. Hoàng Thị Thương

Phòng 1: https://meet.google.com/jpv-ygga-vsm

CBCT1- PHẠM VĂN HOÀNG

CBCT2- NGUYỄN VĂN ANH

Phòng 2:

CBCT1-NGUYỄN THẾ ANH

CBCT2-PHẠM HUY CÔNG

Môn thi NV Buồng KS 2 (Quay Clip) Giáo dục QP-AN (Bài tập lớn và báo cáo kết quả) Quản trị KD lữ hành (VĐ)

Thời gian  Sv gửi clip  Ngày 23/06/2021

SV gửi bài tập lớn vào ngày 18/6/2021, báo cáo kết quả từ 

08h00  ngày 23/6/2021

K13A: từ 08h00 (phòng 1)

K13B: từ 08h00 (phòng 2)

K12A: từ 08h00 ngày 23/6 (phòng Zoom 1) 

K12B: Từ  08h00 ngày 23/6 (phòng Zoom  2)

K12C: từ 08h00  ngày 24/6 (phòng Zoom  1)

K12D: Từ 08h00  ngày 24/6(phòng Zoom  2)

Thứ 4 Ngày 

23/06/2021

Thứ 6 Ngày 

18/06/2021

Thứ 2 Ngày 

21/06/2021

Thứ 3 Ngày 

22/06/2021
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CĐ QT KHÁCH SẠN K15A+B+C+D CĐ HƯỚNG DẪN K15A+B+C 
CĐ QTNHDV ĂN UỐNG

  K13A+B 
CĐ QT DV LỮ HÀNH K12A+B+C+D 

                          LỚP

THỜI GIAN

Thông tin 

phòng thi

Phòng 1: 

 CBCT1: ThS. Phạm Thị Lan Phượng (0834588092) 

 CBCT2: Ths Hà Thị Phương Lan   (0869886166)

 Phòng 2: 

 CBCT1: Tràn Thị Hiên, 

 CBCT2: Trần Thu Thủy

Phòng 1: https://meet.google.com/jpv-ygga-vsm

CBCT1- PHẠM VĂN HOÀNG

CBCT2- NGUYỄN VĂN ANH

Phòng 2:

CBCT1-NGUYỄN THẾ ANH

CBCT2-PHẠM HUY CÔNG

 Phòng 1  ID: 2465418337

 Mật khẩu: 12345678

CBCT1 ThS. Nguyễn T.Thu Hằng. (0904.050.120)

 CBCT2: ThS. Phạm Minh Thắng

Phòng 2  ID: 642 224 7393

Mật khẩu: 1983

 CBCT1: . ThS. Đặng Việt Hà,

 CBCT2: ThS.Nguyễn Thúy Lan

Môn thi Quản trị KD lữ hành (VĐ) 

Thời gian
K12C: từ 08h00  ngày 24/6 (phòng Zoom  1)

K12D: Từ 08h00  ngày 24/6(phòng Zoom  2)

Thông tin 

phòng thi

Môn thi Nghiệp vụ bar (Quay Clip) Quản lí và điều hành CTDL (VĐ)

Thời gian Nộp bài  ngày 25/6/2021

K12A: từ 08h00 ngày 25/6 (phòng Zoom 1) 

K12B: Từ  08h00 ngày 25/6 (phòng Zoom  2)

K12C: từ 08h00  ngày 26/6 (phòng Zoom  1)

K12D: Từ 08h00  ngày 26/6(phòng Zoom  2)

Thông tin 

phòng thi

 CBCT1. Phạm Xuân Tùng 

 CBCT2. Hà Thị Phương Lan   (0869886166)

 CBCT1. Lê Minh Quyết 

 CBCT2. Vũ Thu Trang (0969188168)

Phòng 1  ID: 2465418337

 Mật khẩu: 12345678

CBCT1 ThS. Nguyễn T.Thu Hằng. (0904.050.120)

 CBCT2. ThS. Phạm Bình Quảng.

 Phòng 2 ID: 642 224 7393

 Mật khẩu: 1983

 CBCT1. ThS. Đặng Việt Hà

 CBCT2. ThS. Nguyễn Thúy Lan

Môn thi Quản trị lễ tân khách sạn (VĐ) Môi trường và phát triển DL bền vững (VĐ)

Thời gian

K15A: từ 08h00 (phòng Zoom 1)

K15B: Từ 13h30  (phòng Zoom  1)

K15C: từ 08h00  (phòng Zoom  2)

K15D: Từ 13h30  (phòng Zoom  2)

K12A: từ 08h00 ngày 28/6 (phòng Zoom 1) 

K12B: Từ  08h00 ngày 28/6 (phòng Zoom  2)

K12C: từ 08h00  ngày 29/6 (phòng Zoom  1)

K12D: Từ 08h00  ngày 29/6(phòng Zoom  2)

Thứ 2 Ngày 

28/06/2021

Thứ 4 Ngày 

23/06/2021

Thứ 5 Ngày 

24/06/2021

Thứ 6 Ngày 

25/06/2021
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CĐ QT KHÁCH SẠN K15A+B+C+D CĐ HƯỚNG DẪN K15A+B+C 
CĐ QTNHDV ĂN UỐNG

  K13A+B 
CĐ QT DV LỮ HÀNH K12A+B+C+D 

                          LỚP

THỜI GIAN

Thông tin 

phòng thi

Phòng 1  ID: 2723208217

 Mật khẩu: DL1234

 CBCT1. ThS. Trần Thu Thủy (0982.179.819)

  CBCT2. ThS. Trần Thị Hiên

 Phòng 2  ID: 789 425 3767

 Mật khẩu; 662 973

 CBCT1. ThS. Hà Thị Phương Lan   (0869886166)

 CBCT2. ThS. Vũ Thu Trang (0969188168)

Phòng 1  ID: 350 0461135

 Mật khẩu: 056365

 CBCT1. ThS. Lê Minh Thủy

 CBCT2. TS.Vũ Văn Viện

Phòng 2  ID: 642 224 7393

 Mật khẩu: 1983

 CBCT1. ThS. Đặng Việt Hà

 CBCT2. ThS. Nguyễn Thúy Lan

Môn thi Giám sát khách sạn (VĐ) Quản trị NH&DVAU (VĐ)

Thời gian

K15A: từ 08h00 (phòng Zoom 1)

K15B: Từ 13h30  (phòng Zoom  1)

K15C: từ 08h00  (phòng Zoom  2)

K15D: Từ 13h30  (phòng Zoom  2)

K13A: Từ 08h00

K13B: Từ 13h30

Thông tin 

phòng thi

Phòng 1  ID: 350 0461135

 Mật khẩu: 056365

 CBCT1. ThS. Lê Minh Thủy

  CBCT2. ThS. Trần Thị Phương Thảo

 Phòng 2  ID: 2723208217

 Mật khẩu: DL1234

 CBCT1. ThS. Trần Thu Thủy (0982.179.819)

 CBCT2. Hà Thị Phương Lan   (0869886166) 

ID: 953 453 7928 (zoom)

 Mật khẩu: 521984

 CBCT1: ThS Phạm Thị Lan Phượng (0834588092) 

 CBCT2: Th.S Nguyễn Thị Kim Thanh (0912291599)

Môn thi
Quản trị chất lượng DVDL 

(VĐ)

Thời gian

K15A: từ 08h00 (phòng Zoom 1)

K15B: Từ 13h30  (phòng Zoom  1)

K15C: từ 08h00  (phòng Zoom  2)

K15D: Từ 13h30  (phòng Zoom  2)

Thông tin 

phòng thi

Phòng 1  ID: 3994694416

 Mật khẩu:112233

 CBCT1. ThS. Nguyễn Minh Đức 0912092789

  CBCT2. ThS. Hà Thị Phương Lan   (0869886166)

 Phòng 2 ID: 8510581622

  Mật khẩu: dhhl

 CBCT1. ThS. Phạm Thu Bình (0775982455) 

 CBCT2. ThS. Vũ Thu Trang (0969188168)

Môn thi Thanh toán quốc tế trong DL  (VĐ)

Thời gian

K12A: từ 08h00 ngày 01/07 (phòng Zoom 1) 

K12B: Từ  08h00 ngày 01/07 (phòng Zoom  2)

K12C: từ 08h00  ngày 02/07 (phòng Zoom  1)

K12D: Từ 08h00  ngày 02/07 (phòng Zoom  2)

Thứ 2 Ngày 

28/06/2021

Thứ 3 Ngày 

29/06/2021

Thứ 4 Ngày 

30/06/2021

Thứ 5 Ngày 

01/07/2021
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CĐ QT KHÁCH SẠN K15A+B+C+D CĐ HƯỚNG DẪN K15A+B+C 
CĐ QTNHDV ĂN UỐNG

  K13A+B 
CĐ QT DV LỮ HÀNH K12A+B+C+D 

                          LỚP

THỜI GIAN

Thông tin 

phòng thi

 Phòng 1 ID: 4523305313

 Mật khẩu:dulich2021

 CBCT1: Đinh Thị Phương Loan

CBCT2. Trần Thu Thủy

Phòng 2  ID: 93518910712

 Mật khẩu: D3m56w

 CBCT1: Hoàng Thị Thương

CBCT2. Nguyễn Thị Kim Thanh

Môn thi Quản trị nhà hàng (VĐ) Quản trị chất lượng DVDL (VĐ)

Thời gian

K15A: từ 08h00 ngày 05/07/2021

K15B: từ  13h30  ngày 05/07/2021

K15C: từ 08h00 ngày 06/07/2021

K15D: từ 13h30 ngày 06/07/2021

K13A: từ 08h00 (phòng 1)

K13B: từ 08h00 (phòng 2)

Thông tin 

phòng thi

ID: 9534537928 (zoom)

 Mật khẩu: 521984

 CBCT1. ThS.Phạm Thị Lan Phượng (0834588092) 

 CBCT2. ThS. Trần Thị Phương Thảo

Phòng 1

 ID: 3994694416

 Mật khẩu:112233

 CBCT1. ThS. Nguyễn Minh Đức 0912092789

  CBCT2. ThS. Hà Thị Phương Lan   (0869886166)

 Phòng 2: 

 ID: 8510581622

 Mật khẩu: dhhl

 CBCT1. ThS. Phạm Thu Bình (0775982455) 

 CBCT2. ThS. Vũ Thu Trang (0969188168)

Tổ chức sự kiện  (VĐ)

K15A: từ 08h00 (phòng 1)

K15B: Từ 13h30 (phòng 1)

K15C: từ 08h00 (phòng 2)

K15D: Từ 13h30 (phòng 2)

Phòng 1 ID: 789 425 3767

 Mật khẩu; 662 973

 CBCT1.Th.S Hà Phương Lan,

 CBCT2. Th.s Vũ Thu Trang (0969188168)

Phòng 2 ID: 6682731426

Pass: khoadulich

Nguyễn Hà My 082 9873783

Nguyễn Thị Kim Thanh 091 2291599

Môn thi Luật KT (VĐ)

Thời gian

K12A: từ 8h00, 13/7/2021

K12B: Từ 13h30 13/7/2021

K12C: từ 8h00, 14/7/2021

K12D: Từ 13h30, 14/7/2121Thứ 3 Ngày 

13/7/2021

Thứ 5 Ngày 

01/07/2021

Thứ 4 Ngày 

07/07/2021

Thứ 2 Ngày 

05/07/2021
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CĐ QT KHÁCH SẠN K15A+B+C+D CĐ HƯỚNG DẪN K15A+B+C 
CĐ QTNHDV ĂN UỐNG

  K13A+B 
CĐ QT DV LỮ HÀNH K12A+B+C+D 

                          LỚP

THỜI GIAN

Thông tin 

phòng thi

Zoom ID: 863 5717 1386

Mật khẩu: T9q2CQ

CBCT1: Bùi Văn Lợi

ĐT: 0988318947

PHÒNG KHẢO THÍ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Thứ 3 Ngày 

13/7/2021
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